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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

   TỈNH LAI CHÂU 

    Bản án số: 06 /2022/HS-ST 

            Ngày 26/11/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Bính. 

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hương Giang. 

    H i t  m n  n   n:  

   V  T ị Hu  n,    L  T ị P ương,    Tr n T ị P ư ng  

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Khắ  Hưng - T  m tra viên, Tòa án nhân dân tỉnh 

Lai Châu. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa: Ông 

Lưu Xu n Trường - Kiểm sát viên trung   p. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mù Sang, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ t  m vụ án hình sự thụ lý số: 

09/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét 

xử số: 08/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2022, đối với     bị cáo: 

1. Họ và tên: Tẩn Ú M, tên gọi khác: K ông; sin  năm: 1989 tại tỉnh Lai 

Châu; Nơi ĐKHKTT: Bản L Th, xã M S, huyện Ph Th, tỉnh Lai Châu; Ngh  

nghiệp: Tự do; Trìn  đ  văn  óa: K ông  iết chữ; Dân t c: Dao; Giới tính: Nữ; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: T n Sài X, sin  năm: 1957 và 

con bà T n Tả M, sin  năm 1958; Chồng k ông đăng ký kết hôn: T n V n Kh, 

sin  năm 1981 (đã   ết, là bị hại trong vụ án này); Con: Bị cáo có 03 con, con lớn 

nh t sin  năm 2004, con nhỏ nh t sin  năm 2007; Ti n án, ti n sự: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 

19/8/2022 đến nay có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Phàn Sần T, tên gọi k   : K ông; sin  năm: 1989 tại tỉnh Lai 

   u; Nơi ĐKHKTT: Bản T S Ph, xã M S S, huyện Ph Th, tỉnh Lai Châu; Ngh  

nghiệp: Tự  o; Trìn  đ  văn  óa: 3/12; Dân t c: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 
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Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phàn V n L (đã   ết) và con bà Lý Lở M 

(đã   ết); V : Lý Sử M, sin  năm 1992 (đã l   ôn); Con: Bị cáo có 03 con, con lớn 

nh t sin  năm 2009, con nhỏ nh t sin  năm 2018; Ti n án, ti n sự: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 

22/01/2022 đến nay có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại:Anh T n V n Kh, sin  năm 1981 - đã   ết. 

* Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Anh T n Lao T, sin  năm 2004.  

Địa chỉ: Bản L Th, xã M S, huyện ph Th, tỉnh Lai Châu (có mặt). 

  Người     u     ợi  g    v   i    u   

Chị T n Tả M, sin  năm 2007 

Địa chỉ: Bản L Th, xã M S, huyện ph Th, tỉnh Lai Châu  v  g mặt). 

* Những người làm chứng: 

1. Ông Trương Văn N, sin  năm 1963 - Địa chỉ: Bản M S S, xã M S S, huyện 

ph Th, tỉnh Lai Châu     g mặt). 

2  An  Đỗ Công D, sin  năm 1993 - Địa chỉ: Tổ 9, p ường Q Th, thành phố L 

Ch, tỉnh Lai Châu     g mặt). 

3. Anh Nguyễn Văn Đ, sin  năm 1993 - Địa chỉ: Tổ 9, p ường Q Th, thành phố 

L Ch, tỉnh Lai Châu (   g mặt). 

  Người bào chữa cho bị cáo Phàn Sần T và Tẩn Ú M:  

Ông Nguyễn  ông Hưởng - Tr  giúp viên pháp lý - Trung tâm tr  giúp pháp 

lý N   nước tỉnh Lai Châu. ( ó mặt) 

  Người bào chữa cho bị cáo Phàn Sần T:  

Ông Lê Mạnh Hùng - Tr  giúp viên pháp lý của Trung tâm tr  giúp pháp lý 

N   nước tỉnh Lai Châu  (vắng mặt) 

  Người   i    ị   ti  g     t       cho bị cáo Tẩn Ú Mẩy: Ông P  n P ủ 

 iếu - Tr  tại:  ã M  Sang,  u ện P ong T ổ, tỉn  Lai    u  ( ó mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T n Ú M sống n ư v  chồng n ưng k ông đăng ký kết hôn với T n V n Kh 

sin  năm 1981, tr  tại bản L Th, xã M S, huyện Ph Th, tỉnh Lai Châu. Quá trình 

chung sống, K ai t ường xuyên đ n ,   ửi M  Đ u năm 2020, M  ó quan  ệ tình 

cảm với Phàn S n T sin  năm 1989, tr  tại bản T S Ph, xã M S S, huyện Ph Th (là 

người đã l   ôn v )  Sau đó, T n Ú M và Phàn S n T rủ n au   ng đi l m t u  ở 

thành phố Hà N i, ở tỉnh Thái Bình và chung sống với n au n ư v  chồng. Trong 

thời gian chung sống với nhau, M nhi u l n kể cho Tông nghe việ  t ường xuyên 

bị chồng chửi, đ n  v  s  khi v  quê sẽ bị Kh phát hiện việc M và T có quan hệ 
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tình cảm với nhau sẽ giết M và T, nên M rủ T giết chết Kh để đư c chung sống 

cùng nhau, n ưng T k ông đồng ý.   

Ngày 25/12/2021, T và M từ tỉnh Thái Bình v  thuê m t phòng trọ tại tổ 5, 

p ường Tân Phong, thành phố Lai    u để ở cùng nhau. Trong thời gian này, M 

tiếp tục bàn với T đi v  xã M S để giết K  n ưng T không đồng ý. M nói nếu T 

k ông đồng ý thì M sẽ không ở cùng T và nếu Kh biết việc M và T có quan hệ b t 

chính với nhau thì Kh sẽ giết chết M và T. Lúc này T đồng ý rồi cùng M lên kế 

hoạch lừa K  mang ma t   đi   n   o T nhằm mụ  đí   để giết Kh, M đồng ý. M 

và T   ng điện thoại xem Youtube học cách gói giả   n  ma t   để lừa Kh.  

Khoảng 19 giờ ngày 09/01/2022, T đi u khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA 

SIRIUS mang biển kiểm soát 25B1 – 259.41 (là xe do T mua), chở M   đi đến 

 ưởng  ơ k í Đo n P  t ở tổ 9, p ường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu mua 

m t thanh kim loại   i 81 m, đường kính Ø 02cm với gi  50 000 đồng. Sau khi 

mua thanh kim loại xong, M rủ T đi giết chết Kh luôn. T đi u khiển xe chở M phía 

sau c m theo thanh kim loại đi v  xã M S  K i đến nơi, T s  không   m đi   ng M 

để giết chết Kh nên T chở M quay lại phòng trọ ở thành phố Lai Châu. Tại phòng 

trọ, M cùng T l   đ t, dùng túi nilon gói lại rồi l    ăng  ín   uốn xung quanh 

thành hình giống gói ma túy, gói xong T để gói đ t giả ma túy ở  ưới g m giường 

ngủ ( ăn  ứ lời khai của T  ơ quan đi u tra đã t u giữ gói đ t giả ma túy trên khi 

khám xét). 

Ngày 12/01/2022, T dùng số điện thoại 0379161533 của T gọi điện thoại hỏi 

K có biết chỗ n o mua Herôine k ông,  ó người nhờ bán h . Kh nói: Chắc là có. 

Ngày 13/01/2022, T l y cu n  ăng  ín    o v o  ốp xe, M l y thanh kim loại cùng 

T bu c vào chỗ để chân của  e mô tô  Sau đó, T đi u khiển xe chở M p ía sau đi 

v  nhà T. V  đến nhà, M c m thanh kim loại c t ở cửa ra vào phòng ngủ. Ngày 

15/01/2022, Kh gọi điện hỏi T:  ó ma t     ưa?  ọ muốn thử trước. T nói khi nào 

có sẽ gọi cho Kh sau. Ngày 17/01/2022, T gọi điện cho Kh nói: ngày 19/01/2022 

sẽ l y ma túy v , khi nào có sẽ điện cho Kh. M và T bàn bạc sẽ hẹn Khai vào buổi 

tối và chọn chỗ vắng người qua lại, l i dụng lúc Kh và T đang  em ma t   t ì M 

dùng thanh sắt t n công Kh từ p ía sau  Để tránh việc bị l , T đi mua 02 đôi găng 

tay cao su và m t sim điện thoại số 0824894032 để liên lạc với Kh. Sau khi v  nhà, 

T dùng số điện thoại 0824894032 gọi điện hẹn Kh khoảng 22 giờ ngày 19/01/2022 

sẽ giao ma túy cho anh Kh ở tr n đường liên bản S S đi  ản L Th, xã M S, huyện 

Ph Th.  

Khoảng 19 giờ ngày 19/01/2022, M l   t i nilon m u  an  v   ai đôi găng 

tay cho vào cốp xe cùng cu n  ăng  ín , sau đó l y thanh kim loại để dọc yên xe 

rồi Tông đi u khiển xe chở M đi đến điểm hẹn với Kh  K i đi đến ngã  a đường 

liên bản từ bản S ng Sang đi  ản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, T 

dừng  e, M đeo găng ta  v  l y túi nilon, cu n  ăng  ín  ra, l   đ t gói lại giả làm 

gói ma túy, gói xong M đưa   o T  T tiếp tụ  đi u khiển xe mô tô chở M đến đoạn 

đường cua g p, k ông  ó người qua lại, bị che khu t t m nhìn thì dừng lại. T cùng 

M thống nh t khi Kh đến thì T sẽ tắt đèn  e mô tô v   ật đèn Flas  điện thoại lên 

để cho anh Kh xem gói ma túy giả còn M sẽ đi từ phía sau dùng gậy sắt đ n  v o 
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đ u để giết Kh. Thống nh t  ong, M đi v o m t bụi cây cạn  đường để n p, còn T 

đứng ở l  đường chờ Kh. Khoảng 05 phút sau, th y Kh m t mìn  đi  e mô tô đến. 

Kh dừng xe, tắt máy rồi hỏi T: Ma t   đ u? rồi cả hai cùng ngồi xuống thành cống 

t o t nướ  trong tư t ế ngồi xổm, mặt  ướng v  p ía t  lu   ương  T l y trong túi 

áo khoác ra gói ma túy giả đưa   o an  K , rồi bật đèn Flas  điện thoại soi cho Kh 

 em  K i K  đang  em gói ma t   giả thì M c m thanh kim loại đi từ bụi cây ra 

phía sau c m thanh kim loại bằng 02 tay vụt mạn  01 p  t t eo  ướng từ trên 

xuống  ưới v o v ng đỉn  đ u của  Kh làm Kh ngã ngữa xuống đ t. M tiếp tục 

c m thanh kim loại bằng 02 tay vụt liên tiếp nhi u p  t v o v ng đ u, mặt Kh. Sau 

đó, M đưa t an  kim loại cho T v  nói: Sao m   k ông đ n , đ n  đi  T   m thanh 

kim loại bằng tay phải vụt 01 phát trúng vào vùng cổ của Kh rồi đưa t an  kim 

loại cho M. M tiếp tục vụt nhi u p  t v o v ng đ u, mặt của Kh. Khi th y Kh nằm 

im b t đ ng, biết l  K  đã   ết, M dừng lại quan sát th y chiế  điện thoại nhãn 

hiệu OPPO của Kh rơi ở bên cạnh Kh nên M nhặt lên cho vào túi qu n bên trái 

đang mặc của T, mụ  đí   để xóa việc liên lạc giữa T và Kh. Th y gói ma túy giả 

rơi ở giữa hai chân của Kh, T nhặt và ném xuống  ưới t  luy âm (quá trình khám 

nghiệm hiện trường,  ơ quan  ản  s t đi u tra đã t u giữ đư c gói ma túy giả trên). 

Sau khi giết anh T n V n K   ong, M t  o đôi găng ta  đang đeo ra đưa   o T  

T dùng m t chiế  găng ta  k    gói  ọ  đôi găng ta  của M lại và c t vào trong túi 

 o đang mặ   Sau đó, T đi u khiển xe chở M ngồi sau c m theo thanh kim loại đi v  

 ướng U N   ã M  Sang đư c khoảng 300m đến 400m thì T dừng xe, M vứt 

thanh kim loại đã   ng để đ n  K ai  uống t  luy âm ( ăn  ứ lời khai của Phàn S n 

T  ơ quan  SĐT đã t u giữ đư c thanh kim loại kim loại hình trụ tròn dài 81cm, 

đường kính Ø 02cm). Khi T chở M v  đến m t chiếc c u bê tông thu   địa phận 

Bản H p I, xã Dào San, huyện Phong Thổ thì dừng lại, l y chiế  điện thoại của anh 

Kh ra đập vỡ màn hình rồi ném chiế  điện thoại cùng 03 chiế  găng ta   uống khe 

suối (tr n  ơ sở lời khai Phàn S n T,  ơ quan  SĐT đã t u giữ đư c chiế  điện thoại 

và 03 chiế  găng ta )  Sau đó tiếp tụ  đi u khiển xe chở M đi v  nhà. Khi v  đến 

nhà, T t  o sim điện thoại 0824894032 ra để ở đ u giường ngủ. Khoảng 07 giờ ngày 

20/01/2022, T ném  ai đôi gi     n trong  ó  ai đôi t t của T và M cùng cu n  ăng 

dính  xuống rãn  nước g n n    Sau đó T bị triệu tập đến  ơ quan  ông an để làm 

việc, Phàn S n T đã t  n  k  n khai báo hành vi cùng T n Ú M giết chết T n V n 

Kh  Đối với T n Ú M, k i đang ở nhà T, th y cán b  đến triệu tập để làm việc, l i 

dụng sơ  ở đã  ỏ trốn   o đến ngày 19/8/2022 bị bắt theo Quyết định truy nã. 

Sau khi nhận đư   tin   o, ng   20/01/2021  ơ quan  SĐT  ông an tỉnh Lai 

   u đã p ối h p với      ơ quan   ứ  năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, 

khám nghiệm tử thi. Hiện trường nơi  ảy ra vụ án là khu vự  đường liên bản Khoa 

San đi  ản Sàng Sang thu   địa phận bản Sàng Sang, xã Mù Sang, huyện Phong 

Thổ, tỉn  Lai    u  Đoạn đường đ t đ  r ng 2,8 mét, b  mặt đường m p mô, có 

nhi u chỗ cỏ mọc th p, có 01 cống t o t nước chạ  ngang đường, miệng cống r ng 

1,45 mét  ó k e nước chảy qua. Tại l  đường bên phải tiếp giáp mặt cống phía 

trên, cách mép cống phía nam 1,5 mét, cách mép cống phía bắc 1,5 mét phát hiện 

tử thi T n V n Kh chết trong tư t ế nằm ngửa, chân quay v   ướng đông  ắ , đ u 

quay v   ướng tây nam. Qu n  o ướt, dính nhi u bụi b n và dị   m u đỏ máu. 
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Ph n đ u bị t   đ ng làm biến dạng, tổ chức não bị t   đ ng làm bắn khỏi vị trí 

 an đ u ra xung quanh khu vự  đ u. Có 01 vết dị   m u đỏ m u k ông đông   ảy 

dài trên n n đường trên diện 19cm x 2,9 mét từ vị trí đ u của nạn nhân v   ướng 

bản Khoa San. Cách tử thi v  phía tây bắc 1,4 mét, cách l  đường bên trái 0,7 mét 

phát hiện chiế   e mô tô m u đỏ đen n ãn  iệu WAVE RSX biển kiểm soát 25B1 

– 635.21. Quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện thu giữ: 01 gói ma túy giả 

do Phàn S n T ném xuống ta luy âm g n hiện trường gây án; 01 chiếc xe mô tô và 

các mẫu của tử t i để trưng   u gi m định. 

Tại Bản k t luậ  giám định pháp y v  ADN số 70/22/TC-AND ngày 

16/02/2022 của Viện pháp y Quốc gia, k t luận: 

- A N t u đư c từ các mẫu ký hiệu A1 (chiếc áo khoác của T n Ú M thu tại 

phòng ngủ của Phàn S n T),  1 (đoạn kim loại dài 81cm), D2 (03 chiế  găng ta  

cao su) trùng khớp hoàn toàn với ADN của T n V n Kh tr n     Lo us STR đã so 

sánh. 

- T u đư c giữ liệu A N đ   đủ  của cùng m t nữ giới từ các mẫu ký hiệu 

A1, A2 và B2 (chiếc qu n   i m u đen  ủa T n Ú M   t u đư c trong quá trình 

khám nghiệm hiện trường) trên t t cả     Lo us STR đã so s n   

- T n Tả M (mẹ đẻ của T n Ú M) có quan hệ huyết thống mẹ - con với nữ 

giới có ADN thu từ các mẫu ký hiệu A1, A2 v   2, đ  tin cậy 99,999%.  

Bản k t luậ  giám định pháp y tử thi số 153/PY-KTHS ngày 24/02/2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu, k t luận: 

1. Kết quả giám định chính: 

* Đại thể: 

- Toàn b  v ng đ u mặt biến dạng do nhi u vết t ương r    ló   a,  ơ; sập vỡ 

 ương sọ,  ương   m mặt. 

- Ch n t ương sọ não, ch n t ương   m mặt: 

+ V ng đ u - mặt có 12 vết t ương r    ló   a,  ơ,  ờ mép nham nhở, sâu sát 

 ương, kí   t ướ  k ông tương đồng, nhi u chi u  ướng khác nhau. Tổ chức da 

 ơ tại các vết t ương   m tím, tụ máu diện r ng. Các vết t ương lớn tập trung tại 

vùng tr n đỉnh, ngoài ra rải rác các vết tại vùng mặt hai bên. 

+ Sập vỡ  ương v ng tr n, vỡ phức tạp, có nhi u mảnh rời và diện khuyết 

 ương; r    m ng  ứng vùng trán. Xu t huyết  ưới nhện, loan tỏa toàn b  hai bán 

c u đại não. Nhu mô não thùy trán hai bên dập nát, khuyết m t ph n tổ chức não. 

Vỡ phức tạp  ương n n sọ trước, có nhi u mảnh rời. 

+ Vỡ  ương tr n ổ mắt hai bên, vỡ  ương gò m   ai   n, vỡ sập  ương v ng 

sống m i, gã   ương   m  ai   n  Trong lỗ m i  ai   n v  miệng có nhi u dịch 

m u đỏ máu. 

- Ch n t ương v ng  ổ: Vùng cổ trước có các vết b m tím tụ máu nằm ngang 
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theo trụ   ơ t ể, tổ chứ   ưới da b m tím tụ máu. Gãy sừng lớn bên trái của  ương 

móng. Tổ chức xung quanh khí quản, thực quản, thành họng b m tím tụ máu. 

-  a  ơ v ng ngự  tương ứng với 1/3 tr n t  n  ương ức b m tím, tụ máu. 

* Đ c ch t: Trong mẫu phủ tạng, máu của T n V n Khai 

- Có tìm th y Methamphetamin. 

- Không tìm th y các ch t đ   t ường gặp khác. 

2. Kết luận: 

2.1 Nguyên nhân chết: Đa    n t ương tr n người có sử dụng ma túy 

(Methamphetamin).  

Mẫu máu buồng tim của T n V n K ai  ương tín  với HbsAg (Virus viêm 

gan B). 

2.2 Thời gian chết: Thời gian chết của T n V n Khai so với thời điểm khám 

nghiệm tử thi là trên 06 giờ.    

2.3 Giám định độc chất: Trong mẫu phủ tạng và máu của tử thi T n V n 

Khai tìm th y Methamphetamin. 

2.4 Cơ chế hình thành thƣơng tích: 

- Các tồn t ương r    ló   a,  ơ tại v ng đ u - mặt (12 vết t ương);    n 

t ương sọ não, ch n t ương   m mặt là do vật tày cứng tác đ ng nhi u l n. 

- Ch n t ương v ng  ổ; tổn t ương   m tím, tụ máu vùng ngực là do vật tày 

cứng t   đ ng. 

- K ông đủ  ơ sở để     định vật g   t ương tí    

* Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng: 

1  01(m t) p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   

ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “Qu n,  o t u giữ  ủa P  n S n Tông, ng   

20/1/2022”  Mặt sau p ong  ì  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa L  Quang Hòa, P  n S n Tông, 

Lưu Xu n Trường, Ma A Nử, Ho ng Ngọ  Sơn   

2  01 (m t)   p gi    ìa   t tông đã đư   n m p ong, tr n mặt  ìa   t tông  ó 

in  òng   ữ Sting nướ  tăng lự  đư     n kín,     mép   n kín  ó   ữ ký  ủa     

t  n  p  n t am gia ông L  Quang Hòa; Ngu ễn Võ Lam; P  n S n Tông; Lý V n 

H ; T n   in L ng ký v o m t  ải gi   m u trắng, sau đó đư     n l n m t mép 

ni m p ong  Sau đó đư     n đè l n  ằng m t  ải  ăng  ín  trong suốt  t eo  ồ sơ 

  n trong l  01  o k o   m u  an , mặt trướ   ó  òng   ữ IUIUG, mặt sau lưng  o 

 ó  ai  ìn  tròn  ó in  òng   ữ IUIG v  01  o k o   m u   m, p ía tr n ngự   o 

li n ta  tr i  ó  ìn   on    s u  



7 

 

3  01 (m t) p ong  ì  ông văn  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đư     n 

kín     mép ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “01 (m t) gói ni lông t u giữ tại 

vị trí số 1  Trong qu  trìn  k  m  ét ng   22/01/ 2022”  Mặt sau p ong  ì  ó   n 

m t   n m t tờ gi   trắng  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa n ững người t am gia ni m p ong, 

  ng 01 (m t)  ìn    u  ủa U N  p ường T n P ong - TP Lai    u, đư     n đè 

l n m t  ăng  ín  trong suốt  T eo  ồ sơ   n trong l  mẫu đ t  

4  01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu SAM SUNG, loại GALAXY M32, vỏ 

m   m u  an , số kiểu m  : SM-M325 FV/ S, số IMEI 1: 359093385342615, số 

IMEI2: 359768845342616, lắp 02 sim t u   ao số: 0379161533 v  0332907516, 

m   đã qua sử  ụng  

5  01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu OPPO, vỏ m u v ng trắng, mặt trướ  

 ị vỡ p ứ  tạp tr n to n    m n  ìn  (điện t oại đã  ị  ỏng)  

6  01 (m t) ốp điện t oại  i đ ng, l m  ằng n ựa, mặt sau  ó   ữ “  ung  ỷ 

p  t t i”, ốp điện t oại đã qua sử  ụng  

7  01 (m t) ví giả  a m u n u. 

8. 01   ứng min  n  n   n mang t n P  n S n Tông, số: 045084094  

9. 01  ứng min  n  n   n mang t n T n Ú M  , số: 045094481. 

10.  01gi     ứng n ận đăng ký  e mô tô,  e m  , số: 009787 mang t n L  A 

Giàng. 

11. 01 (m t) sim điện t oại n   mạng vinap one, tr n sim  ó  ã  số: 

8940200011264165513. 

12.  01 (m t)  e mô tô n ãn  iệu YAMAHA Sirius Fi, m u sơn  an  đen,  iển 

kiểm so t: 25 1 – 259 41  Xe    đã qua sử  ụng, k ông kiểm tra    t lư ng   n 

trong. 

13. 01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu vivo   15s, m u  an  trắng, số IMEI 

1: 867251053906005; số IMEI2: 867251053906013 m   đã qua sử  ụng, k ông 

kiểm tra    t lư ng  oạt đ ng  

14  01 (m t) p ong  ì  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m 

phong bên trong  ó 01 (m t)  u n  ăng  ín  m u trắng đã qua sử  ụng  Mặt trướ  

p ong  ì g i “ u n  ăng  ín  t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng ng   

22/01/2022”  

15  01 (m t)   p  ìa  atton đã đư   ni m p ong,   n trong  ó 01 (m t)  o 

k o   lông   i ta  m u v ng, 01 (m t) qu n nỉ m u   m đen, 01 (m t)   iế  m  

lưỡi trai  ằng vải m u  an   ó   ữ “A i as” m u trắng, 01 (m t)   iế  qu n nỉ m u 
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đen  Tr n tem ni m p ong g i: “Vật   ứng t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật 

  ứng ng   20/01/2022 tại  ản T n Séo P ìn,  ã Mồ Sì San,  u ện P ong T ổ, tỉn  

Lai    u”  Tr n   p  ó   n 01 tờ gi   trắng  ó   ữ ký  ủa Lý Văn H , P  n S n 

Tông, T n   ỉn L ng, Vương An  Tu n  

16  01 (m t) p ong  ì ni m p ong  ằng p ong  ì  ông văn  ông an tỉn  Lai 

   u  Mặt trướ   ó g i   ữ: “Vật   ứng t u giữ (t i đ t gói trong t i nilon) trong 

qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, ng   20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n 

 ó   n m t  ải gi   m u trắng  ó   ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, 

P  ng A   in ; Ma A N  ; L  Quang Hòa; Vương An  Tu n  

17  01 (m t)   iế  găng ta   ao su, m u trắng sữa, mặt tr n  ủa găng ta   ó 

 ìn  m t  ông  oa v    ữ: 7-71/2. 

18  01 (m t) p ong  ì ni m p ong l  p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai 

   u p  t   n  đư     n kín     mép để ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i 

  ữ “    mẫu m u t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   

20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ọ  t eo p ong  ì  ó   n m t  ải gi   m u 

trắng  ó   ữ ký, g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , 

Vương An  Tu n v  ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  

19  01 (m t)   p ni m p ong l m  ằng   p  ìa   t tông m u  an  đư    án 

kín     mép  M t mặt   p  ó   n m t tờ gi   A4 m u trắng,  ó g i   ữ “Vật 

  ứng t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   20/01/2022” 

  ng   ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , 

Vương An  Tu n ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  

T eo  ồ sơ   n trong l  01 đôi gi   vải m u  an   

20  01 (m t)   iế   o p ông     ta ,  ổ tròn m u   m  

21. 01 (m t) chiế   o k o   m u n u  ó m  tr m, tr n m   ó lông, tại ngực 

áo bên trái có chữ PDRAD WLLADE  

22. 01 (m t) chiếc qu n dài màu xám loại qu n  ó       un, p ía trướ   ưới 

mép túi qu n bên trái có chữ NEXKING 

23. 01 (m t) đôi gi   vải m u đen  ó đế bằng cao su loại giày có dây bu   m u đen 

24. 01 (m t) đôi t t m u   m đen  

25. 01 (m t) chiếc áo khoác màu xám bạ   ó m  tr m, lớp áo bên trong bằng 

n ung m u đen, tr n ngực áo bên trái có chữ NKJHAN2H  

26. 01 (m t) chiếc qu n   i m u đen loại qu n chun, hai bên có kẻ sọc màu 

trắng, p ía  ưới mép túi qu n bên trái có chữ adidas 
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27. 01 (m t) đôi gi   vải màu trắng đen đế bằng cao su, loại giày có dây bu c 

màu trắng  

28. 01 (m t) chiếc t t màu trắng  

29. 01 (m t)  o k o   m u đen, tại vùng cánh áo hai bên rách t eo đường chỉ, 

bên phải có 01 (m t) vết rách dài 7cm, bên trái có 01 vết rách dài 13cm rách theo 

đường chỉ, áo có dính dị   m u đỏ máu và tổ chứ  não, lưng  o   m n i u đ t cát ; 

01 (m t)  o p ông m u đen   c tay cổ tim có dính dị   m u đỏ máu ở vùng cổ áo ; 

01 (m t) thắt lưng  a m u đen, mặt bằng kim loại có bám dính dị   m u đỏ máu; 01 

(m t) qu n   i m u đen ; 01 (m t) qu n đ i m u đỏ, hai bên có sọc màu trắng có 

logo chữ „„F  e ern Mun  en‟‟; 01 (m t) qu n sịp loại qu n hình tam giác.  

30. M t đoạn kim loại hình trụ có chi u   i 81 m, đường kính 02 cm 

31   a găng ta   ao su đã qua sử dụng  

Đối với   iế   e mô tô n ãn  iệu Wave RSX m u sơn đen đỏ,  iển kiểm so t 

25B1 - 635 21  số k ung: 383XKY003025; số m  : JA52E0015594;  ung tí    i 

lan  109  m3,  e    đã qua sử  ụng, t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện 

trường  Qu  trìn  đi u tra     địn  đư   đ   l   e  ủa  ị  ại T n V n K ai,  o đó 

 ơ quan  SĐT  ông an tỉn  Lai    u đã trả lại   o người đại  iện   p p  p  ủa 

người  ị  ại  

     trá     iệm     sự: 

Người đại  iện   p p  p  ủa người  ị  ại   u   u  ị  an P  n S n Tông  ồi 

t ường số ti n 200 000 000 đồng v  k ông   u   u  ị  an T n Ú M    ồi t ường  

 ị  an P  n S n Tông đã  ồi t ường 20 000 000 đồng  

Bản cáo trạng số: 68/CT-VKSLC-P1 ngày 24/10/2022 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lai Châu  truy tố bị cáo: T n Ú M và Phàn S n T v  t i “Gi t  gười” 

t eo qu  định tại điểm q khoản 1 Đi u 123 BLHS. 

Trong qu  trìn  đi u tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành kh n khai báo v  hành 

vi phạm t i của mìn  đ ng n ư n i dung bản cáo trạng đã tru  tố. Các bị cáo không 

có ý kiến gì v  quyết định truy tố và không khiếu nại gì v  kết luận gi m định. 

Luận t i tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quy n công tố sau khi phân 

tí  , đ n  gi        ứng cứ bu c t i đối với hành vi phạm t i của các bị cáo, nhân 

thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhận định vụ án có tính 

ch t đồng phạm (Trong đó, T n Ú M  ó vai trò l  người chủ mưu, k ởi  ướng, là 

người thực hành tích cực trong việc giết Kh; Phàn S n T là người thực hành tích 
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cực), đã giữ ngu  n quan điểm truy tố các bị   o n ư t i  an  v  đi u luật đư c 

viện dẫn trong bản cáo trạng, đồng thời đ  nghị H i đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm q khoản 1 Đi u 123, điểm s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; đi u 

17; Đi u 58; Đi u 40 B  luật hình sự, xử phạt bị cáo T n Ú M tử  ìn   

- Áp dụng điểm q khoản 1 Đi u 123; điểm  , s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 

17; Đi u 58; Đi u 39 B  luật hình sự, xử phạt bị cáo Phàn S n T t    ung t  n  

K ông  p  ụng  ìn  p ạt  ổ sung đối với các  ị   o  

V  vật chứng đ  nghị H i đồng xét xử áp dụng Đi u 46, Đi u 47 B  luật hình 

sự v  Đi u 106 B  luật Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủ  đối với những vật chứng là tang vật li n quan đến vụ án, 

xét th y không còn giá trị sử dụng: 

01(m t) p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m 

p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “Qu n,  o t u giữ  ủa P  n S n Tông, ng   

20/1/2022”  Mặt sau p ong  ì  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa L  Quang Hòa, P  n S n Tông, 

Lưu Xu n Trường, Ma A Nử, Ho ng Ngọ  Sơn   

01 (m t)   p gi    ìa   t tông đã đư   n m p ong, tr n mặt  ìa   t tông  ó in 

 òng   ữ Sting nướ  tăng lự  đư     n kín,     mép   n kín  ó   ữ ký  ủa     

t  n  p  n t am gia ông L  Quang Hòa; Ngu ễn Võ Lam; P  n S n Tông; Lý V n 

H ; T n   in L ng ký v o m t  ải gi   m u trắng, sau đó đư     n l n m t mép 

ni m p ong  Sau đó đư     n đè l n  ằng m t  ải  ăng  ín  trong suốt  t eo  ồ sơ 

  n trong l  01  o k o   m u  an , mặt trướ   ó  òng   ữ IUIUG, mặt sau lưng  o 

 ó  ai  ìn  tròn  ó in  òng   ữ IUIG v  01  o k o   m u   m, p ía tr n ngự   o 

li n ta  tr i  ó  ìn   on    s u  

01 (m t) p ong  ì  ông văn  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đư     n kín 

    mép ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “01 (m t) gói ni lông t u giữ tại vị 

trí số 1  Trong qu  trìn  k  m  ét ng   22/01/ 2022”  Mặt sau p ong  ì  ó   n m t 

  n m t tờ gi   trắng  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa n ững người t am gia ni m p ong,   ng 

01 (m t)  ìn    u  ủa U N  p ường T n P ong - TP Lai Châu, đư     n đè l n 

m t  ăng  ín  trong suốt  T eo  ồ sơ   n trong l  mẫu đ t  

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu SAM SUNG, loại GALAXY M32, vỏ 

m   m u  an , số kiểu m  : SM-M325 FV/ S, số IMEI 1: 359093385342615, số 

IMEI2: 359768845342616, lắp 02 sim t u   ao số: 0379161533 v  0332907516, 

m   đã qua sử  ụng  
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01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu OPPO, vỏ m u v ng trắng, mặt trướ   ị 

vỡ p ứ  tạp tr n to n    m n  ìn  (điện t oại đã  ị  ỏng)  

6  01 (m t) ốp điện t oại  i đ ng, l m  ằng n ựa, mặt sau  ó   ữ “  ung  ỷ 

p  t t i”, ốp điện t oại đã qua sử  ụng  

01 (m t) sim điện t oại n   mạng vinap one, tr n sim  ó  ã  số: 

8940200011264165513. 

01 (m t) p ong  ì  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m p ong   n 

trong  ó 01 (m t)  u n  ăng  ín  m u trắng đã qua sử  ụng  Mặt trướ  p ong  ì g i 

“ u n  ăng  ín  t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng ng   22/01/2022”  

01 (m t)   p  ìa  atton đã đư   ni m p ong,   n trong  ó 01 (m t)  o k o   

lông   i ta  m u v ng, 01 (m t) qu n nỉ m u   m đen, 01 (m t)   iế  m  lưỡi trai 

 ằng vải m u  an   ó   ữ “A i as” m u trắng, 01 (m t)   iế  qu n nỉ m u đen  

Tr n tem ni m p ong g i: “Vật   ứng t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng 

ng   20/01/2022 tại  ản T n Séo P ìn,  ã Mồ Sì San,  u ện P ong T ổ, tỉn  Lai 

   u”. Tr n   p  ó   n 01 tờ gi   trắng  ó   ữ ký  ủa Lý Văn H , P  n S n Tông, 

T n   ỉn L ng, Vương An  Tu n  

01 (m t) p ong  ì ni m p ong  ằng p ong  ì  ông văn  ông an tỉn  Lai    u  

Mặt trướ   ó g i   ữ: “Vật   ứng t u giữ (t i đ t gói trong túi nilon) trong quá trình 

k  m ng iệm  iện trường, ng   20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ó   n m t 

 ải gi   m u trắng  ó   ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A 

  in ; Ma A N  ; L  Quang Hòa; Vương An  Tu n  

01 (m t)   iế  găng ta   ao su, m u trắng sữa, mặt tr n  ủa găng ta   ó  ìn  

m t  ông  oa v    ữ: 7-71/2. 

01 (m t) p ong  ì ni m p ong l  p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u 

p  t   n  đư     n kín     mép để ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i   ữ 

“    mẫu m u t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   

20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ọ  t eo p ong  ì  ó   n m t  ải gi   m u 

trắng  ó   ữ ký, g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , 

Vương An  Tu n v  ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  

01 (m t)   p ni m p ong l m  ằng   p  ìa   t tông m u  an  đư     n kín 

    mép  M t mặt   p  ó   n m t tờ gi   A4 m u trắng,  ó g i   ữ “Vật   ứng 

t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   20/01/2022”   ng 

  ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , Vương 

An  Tu n ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  T eo  ồ 

sơ   n trong l  01 đôi gi   vải m u  an   
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01 (m t)   iế   o p ông     ta ,  ổ tròn m u   m. 

01 (m t) chiế   o k o   m u n u  ó m  tr m, tr n m   ó lông, tại ngực áo 

bên trái có chữ PDRAD WLLADE  

01 (m t) chiếc qu n dài màu xám loại qu n  ó       un, p ía trướ   ưới mép 

túi qu n bên trái có chữ NEXKING 

01 (m t) đôi gi   vải m u đen  ó đế bằng cao su loại giày có dây bu   m u đen 

01 (m t) đôi t t m u   m đen  

01 (m t) chiếc áo khoác màu xám bạ   ó m  tr m, lớp áo bên trong bằng 

n ung m u đen, tr n ngực áo bên trái có chữ NKJHAN2H  

01 (m t) chiếc qu n   i m u đen loại qu n chun, hai bên có kẻ sọc màu trắng, 

p ía  ưới mép túi qu n bên trái có chữ adidas 

01 (m t) đôi gi   vải màu trắng đen đế bằng cao su, loại giày có dây bu c 

màu trắng  

01 (m t) chiếc t t màu trắng  

01 (m t)  o k o   m u đen, tại v ng   n   o  ai   n r    t eo đường chỉ, bên 

phải có 01 (m t) vết rách dài 7cm, bên trái có 01 vết r      i 13 m r    t eo đường 

chỉ, áo có dính dị   m u đỏ máu và tổ chứ  não, lưng  o   m n i u đ t cát ; 01 

(m t)  o p ông m u đen   c tay cổ tim có dính dị   m u đỏ máu ở vùng cổ áo ; 01 

(m t) thắt lưng  a m u đen, mặt bằng kim loại có bám dính dị   m u đỏ máu; 01 

(m t) qu n   i m u đen ; 01 (m t) qu n đ i m u đỏ, hai bên có sọc màu trắng có 

logo chữ „„F  e ern Mun  en‟‟; 01 (m t) qu n sịp loại qu n hình tam giác.  

01 (M t) đoạn kim loại hình trụ có chi u dài 81 m, đường kính 02 cm 

03 (Ba) găng ta   ao su đã qua sử dụng  

* Tịch thu, hóa giá sung quỹ N   nướ  đối với những vật chứng là công cụ, 

p ương tiện các bị cáo sử dụng để phạm t i: 

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu SAM SUNG, loại GALAXY M32, vỏ 

máy m u  an , số kiểu m  : SM-M325 FV/ S, số IMEI 1: 359093385342615, số 

IMEI2: 359768845342616, lắp 02 sim t u   ao số: 0379161533 v  0332907516, 

m   đã qua sử  ụng  

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu vivo   15s, màu xanh trắng, số IMEI 1: 

867251053906005, số IMEI2: 867251053906013, m   đã qua sử  ụng  

 

01 (m t)  e mô tô n ãn  iệu YAMAHA Sirius Fi, m u sơn  an  đen,  iển kiểm 

soát: 25B1 – 259 41  Xe    đã qua sử  ụng, k ông kiểm tra    t lư ng   n trong  
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* Trả lại   o  ị   o P  n S n T: 01 (m t) ví giả  a m u n u; 01   ứng min  

n  n   n mang t n P  n S n T, số: 045084094; 01gi     ứng n ận đăng ký  e mô 

tô,  e m  , số: 009787 mang t n L  A Gi ng  

- Trả lại   o  ị   o T n Ú M: 01   ứng min  n  n   n mang t n T n Ú M, số: 

045094481 

* V  Trách nhiệm bồi t ường dân sự.  

Tại p i n tòa  ôm na ,      ị   o v  đại  iện gia đìn   ị  ại đã t ỏa t uận, 

n  t trí mỗi  ị   o  ồi t ường   o gia đìn   ị  ại 100 000 000 đồng (P  n S n T 

100 000 000 đồng, T n Ú M 100 000 000 đồng), trong đó  ao gồm ti n tổn t  t 

tin  t  n, ti n   p  ưỡng v  ti n mai t ng p í v    i p í k     Vì vậ  đ  ng ị H i 

đồng  ét  ử    p n ận sự t ỏa t uận  ủa đại  iện gia đìn   ị  ại v       ị   o  Đ  

ng ị  p dụng đi u 584; 585; 586; 587; 591 B  luật dân sự. 

Bị   o P  n S n T v  T n Ú M p ải  ó tr    n iệm li n đới  ồi t ường   o gia 

đìn   ị  ại T n V n Kh đại  iện l  an  T n Lao T 200 000 000 đồng. K  u trừ   o  i 

  o P  n S n T 20.000 000 ( ai mươi triệu) đồng ti n  ị   o tự ngu ện  ồi t ường   o 

gia đìn   ị  ại đã n p tại  ụ  T i H n   n   n sự tỉn  Lai    u tại  i n lai số: 

AA/2021/ 0001159 ng   17 t  ng 10 năm 2022  

- Miễn án phí hình sự sơ t  m,  n p í   n sự  ó gi  ngạ     o      ị   o và 

quy n kháng cáo  ủa      ị   o.  

Người bào chữa phát biểu quan điểm bào chữa v  đ  nghị H i đồng xét xử 

 em  ét  p  ụng điểm k, s k oản 1, k oản 2 đi u 51    luật  ìn  sự l  n ững tìn  

tiết giảm n ẹ đối với  ị   o T n Ú M;  ụng điểm  , s k oản 1, k oản 2 đi u 51    

luật  ìn  sự l  n ững tìn  tiết giảm n ẹ đối với  ị   o P  n S n T  Đ  ng ị H i 

đồng  ét  ử giảm n ẹ  ìn  p ạt   o      ị   o,   o      ị   o  ơ   i để đư   trở 

v  đo n tụ   ng gia đìn  v    ăm só    o  on   i  

Bị cáo nh t trí với lời bào chữa của người bào chữa, không bổ sung gì thêm. 

Tại p i n tòa, đại  iện   o gia đìn   ị  ại T n V n Kh l  an  T n Lao T trìn  

   : Đ  ng ị H i đồng  ét  ử  em  ét giảm n ẹ  ìn  p ạt   o  ị   o T n Ú M vì 

   sao  ị   o M   ng l  mẹ  ủa T n Lao L, T n Lao T, T n Tả M, vì T n V n K  

l   ố    ng tôi đã  ị mẹ tôi v  P  n S n T giết   ết n n    ng tôi muốn  in H i 

đồng  ét  ử giảm n ẹ  ìn  p ạt   o mẹ tôi để sớm đư   trở v  với      on v  gia 

đìn   V  p  n  ồi t ường tr    n iệm   n sự, n  t trí n ư n i  ung đã t ỏa t uận 

giữa đại  iện  ị  ại v       ị   o mỗi  ị   o p ải  ồi t ường   o gia đìn   ị  ại 

100 000 000 đồng  Ngo i ra an  k ông   u   u gì t  m  
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Lời nói sau cùng: Các bị   o đ u thừa nhận hành vi phạm t i, ăn năn  ối cải 

v  hành vi của mìn  v  đ  nghị H i đồng xét xử xem xét cho các bị cáo đư c 

 ưởng lư ng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt   o      ị   o  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở n i dung vụ  n,  ăn  ứ các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã đư c 

th m tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định n ư sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ản  s t đi u tra Công an 

tỉn  Lai    u, Đi u tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Kiểm sát viên 

trong qu  trìn  đi u tra, truy tố đã t ực hiện đ ng v  th m quy n, trình tự, thủ tục 

qu  định của B  luật tố tụng hình sự  Qu  trìn  đi u tra và tại p i n tòa người bào 

chữa cho bị cáo và bị   o đ u không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết 

định  tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng   o đó,     

hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã t ực hiện đ u h p pháp. 

[2] V  tính ch t, mứ  đ  nguy hiểm cho xã h i của hành vi phạm t i: 

  ăn  ứ v o     t i liệu   ứng  ứ  ơ quan đi u tra đã t u t ập đư    ó trong 

 ồ sơ vụ  n,  ăn  ứ v o  i n  ản tru  vết vật   ứng,  i n  ản t u giữ vật   ứng, 

 i n  ản k  m ng iệm  iện trường, k  m ng iệm tử t i   ng to n    lời k ai  ủa 

     ị   o trong qu  trìn  đi u tra   ng n ư tại p i n tòa  ôm na , H i đồng  ét  ử 

 ó đủ  ơ sở để k  ng địn : 

Khoảng 22 giờ ngày 19/01/2022, tại đường liên bản từ bản S ng Sang đi  ản 

Lùng Than thu   địa phận bản Sàng Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu. Do muốn sống chung với nhau mà không s  bị T n V n Kh l  người chung 

sống với T n Ú M n ư v  chồng p  t  iện sẽ đ n  đập  oặ   ó t ể giết chết, nên 

T n Ú M và Phàn S n T đã  ó   n  vi   ng t an  kim loại hình trụ tròn dài 81cm, 

đường kính Ø 02cm vụt liên tiếp nhi u nhát (Phàn S n T vụt 01 n  t) v o đ u, 

mặt, cổ của T n V n K . Hậu quả T n V n K  tử vong  

Hành vi của các bị cáo l  đặc biệt nguy hiểm cho xã h i, đã xâm phạm trực 

tiếp đến tính mạng của người khác đư   p  p luật N   nướ  ta  ảo vệ, gây m t an 

ninh, trật tự trị an tr n địa   n và g   ản   ưởng s u đến  ư luận  ã   i, các bị cáo 

nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã h i, l  vi p ạm p  p luật 

n ưng vẫn  ố tìn  thực hiện       ị   o t ự   iện với lỗi cố ý, đồng p ạm.  

Tín  mạng, sứ  k ỏe  ủa  on người l  qu  n t i ng li ng,   t k ả   m p ạm, 

      ị   o t ừa  iểu đi u đó  Song   ỉ vì  am muốn cá nhân,      ị   o đã m t  ết 
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n  n tín ,   t    p p  p luật, tướ  đi qu  n đư   sống  ủa an  T n V n Kh. Các bị 

  o đ u l  người  ó đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự,  o vậ       ị   o p ải 

  ịu tr    n iệm v  hành vi phạm t i của mình đã g   ra  

Xét tín     t mứ  đ , tín  ngu   iểm   o  ã   i v  mặt   n  vi v  vai trò p ạm 

t i  ủa từng  ị   o H i đồng  ét  ử t    rằng:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Đối với  ị   o T n Ú M: T eo lời k ai  ủa  ị   o,  o m u t uẫn trong gia 

đìn , T n V n K  l  người sống   ung n ư v    ồng với M t ường  u  n đ n  đập 

nên M đã  ỏ đi v    ung sống với P  n S n T  Sau k i   ng P  n S n T đi l m t u  

ở tỉn  T  i  ìn  v  Lai    u T u  n   trọ tại tổ 5 p ường Đông P ong, t  n  p ố 

Lai    u để trọ  Tại đ  ,  o lo s  v    o rằng nếu k   iết việ  M sống   ung với T 

t ì K ai sẽ giết M n n M nả  sin  ý địn  giết   ết K  để M v  T sẽ   ng   ung 

sống k ông s   ị ngăn  ản  M đã k ởi sướng,   n  ạ  với T v  ý địn  giết K , l   

đ u T k ông đồng ý, song M t    ép để T   ng t ự   iện  M v  T   u n  ị  ung k í 

v  l n kế  oạ   giết K , l n đ u đi đến  ã M  Sang T s  k ông gi m giết K  n n đã 

quay xe  đi v , n ưng sau đó M t    ép T v  nói “Nếu T k ông đi giết K    ng M 

t ì M sẽ k ông ở   ng với T nữa vì s  K   iết” n n T tiếp tụ  t am gia  K i t ự  

 iện   n  vi giết K , M l  người t ự   iện   n  vi m t     tí    ự  (đập n i u n  t 

v o đ u, v o mặt K )  Sau đó M đưa t an  sắt l   ung k í   o T v    u   u T   ng 

t ự   iện   n  vi giết K   N ư vậ    n  vi  ủa T n Ú M r t qu ết liệt, tí    ự  

thông qua ý   í v    n  vi  ủa M, t ể  iện ý   í qu ết t m tướ  đoạt tín  mạng  ủa 

Kh đến   ng  

Đối với P  n S n T: Mặ      iết việ  T n Ú M   n  ạ  rủ T đi giết K ai l  vi 

p ạm p  p luật  L n đ u đi đến  ã M  Sang  ị   o s  v  đã qua  v , song sau đó  o 

M  ó v i l n t    ép, kí   đ ng lẽ ra  ị   o p ải l  người k u  n  an, ngăn   ặn 

  n  vi, mụ  đí   giết người  ủa M, song vì mụ  đí      n  n muốn đư   chung 

sống   ng M nên  ị   o đã   t    p p  p luật tiếp tụ  t am gia v o việ  giết K . 

Trong qu  trìn  t am gia giết K , từ việ  lập kế  oạ  ,   u n  ị  ung k í,      ông 

 ụ k    (mua găng ta ,   u n  ị Heroine giả,   ủ đ ng li n lạ   ẹn lừa K  ra k u 

vự  vắng người để t uận tiện   o việ  giết K , p i tang     vật   ứng    )  ị   o 

t ự   iện m t        ủ đ ng, tí    ự   K i M đưa t an  sắt   o T  ảo T đ n  K ai 

t ì T li n   m T an  sắt đ n  v o v ng  ổ  ủa K , việ  đó t ể  iện vai trò đồng 

p ạm  ủa T r t tí    ự   N ư vậ  P  n S n T v  T n Ú M đã p ạm t i  “Gi t 

 gười” theo qu  địn  tại điểm q khoản 1 đi u 123  ủa B  luật hình sự.  

Đi u 123. T i Giết người, qu  định: 

1. Người nào giết người thu c m t trong     trường h p sau đ  , t ì  ị phạt 

tù từ 12 năm đến 20 năm, t    ung t  n  oặc tử hình: 
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   q) Vì đ ng  ơ đ   èn  

4  Người phạm t i còn có thể bị c m hành ngh  hoặc làm công việc nh t 

định từ 01 năm đến 05 năm, p ạt quản chế hoặc c m  ư tr  từ 01 năm đến 05 năm  

[3] V  nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Các bị cáo k ông  ó tìn  tiết tăng nặng tr    n iệm  ìn  sự qu  địn  tại 

Đi u 52  LHS  

V  tìn  tiết giảm n ẹ:      ị   o đ u l    n t   t iểu số, sống ở v ng s u, 

v ng  a, v ng  ó đi u kiện kin  tế đặ   iệt k ó k ăn n n n ận t ứ  v  p  p luật  ó 

p  n  ạn   ế  Qu  trìn  đi u tra      ị   o đã t  n  k  n k ai   o, ăn năn  ối  ải,  ị 

  o P  n S n T đã tự ngu ện  ồi t ường   o gia đìn   ị  ại 20 triệu đồng   o vậ , 

bị cáo T n Ú M đư    ưởng tìn  tiết giảm n ẹ tr    n iệm  ìn  sự qu  địn  tại 

điểm s k oản 1, k oản 2 Đi u 51  LHS;  ị   o P  n S n T đư    ưởng     tìn  tiết 

giảm n ẹ qu  địn  tại điểm  , s k oản 1, k oản 2 Đi u 51  LHS  

Với hành vi p ạm t i của     bị cáo, H i đồng xét xử th y rằng   ỉ vì mụ  

đí   để đư     ung sống với n au n ưng  o lo s  T n V n K  l  người sống 

  ung n ư v    ồng với T n Ú M  iết n n đã lập kế  oạ   giết T n V n K  để  ai 

người tự  o   ung sống với n au  H n  vi n u tr n  ủa      ị   o t ể  iện tín  đ  

 èn  ởi   ỉ vì mụ  đí   ri ng tư  ủa    n  n,      ị   o đã ra tay tướ  đi qu  n 

đư   sống  ủa an  T n V n K , tướ  đi qu  n l m   a  ủa 03 người  on v    ng 

l m   o        u T n Lao T, T n Tả M, T n Lao L m t đi người   a  Trong vụ  n 

n  , T n Ú M l  người   ủ mưu, l  người k ởi sương, l  người t ự    n  tí    ự   

Đối với  ị   o P  n S n T  ét suốt qu  trìn  t ự   iện t i p ạm  ị   o l  kẻ t ự  

  n  m t    h tí    ự   Từ n ững p  n tí  , đ n  gi  tr n, H i đồng  ét  ử p  n 

 óa vai trò p ạm t i  ủa từng  ị   o để  p  ụng mứ   ìn  p ạt p     p, tương 

 ứng với vai trò, tín     t, mứ  đ ,   n  vi p ạm t i  ủa từng  ị   o  Đối với  ị 

  o T n Ú M c n phải  p  ụng m t mứ   ìn  p ạt t ật ng i m k ắ ,   n loại bỏ bị 

cáo ra khỏi đời sống xã h i v n  viễn để l m gương   o n ững người k    v    ng 

l   ông t   đ u tran , p òng   ống t i p ạm v  gi o  ụ , p òng ngừa   ung   o 

to n  ã   i  

 Đối với  ị   o P  n S n T   n      l   ị   o v n  viễn ra ngo i  ã   i  ó 

n ư vậ  mới đủ để  ải tạo, gi o  ụ   ị   o t  n  người  ó í     o  ã   i v    ng 

t ể  iện tín  ng i m min   ủa p  p luật v  t ể  iện sự k oan  ồng, n  n đạo  ủa 

p  p luật N   nướ  ta  

Bản cáo trạng số 68/CT-VKSLC-P1 ngày 24/10/2022của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉn  Lai    u đã tru  tố bị cáo T n Ú M và Phàn S n T theo t i danh và 
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đi u luật đã viện dẫn ở tr n v  quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát tại phiên 

tòa hôm nay v  xử lý trách nhiệm hình sự đối với các bị   o l   ó  ơ sở pháp lý, 

đ ng người, đ ng t i, không oan sai. 

Tại p i n tòa  ôm na , đại  iện Viện kiểm s t giữ ngu  n quan điểm tru  tố 

     ị   o T n Ú M v  P  n S n T v  t i “Giết người”  Đ  ng ị H i đồng  ét  ử 

 p  ụng điểm q k oản 1 Đi u 123; điểm s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 17; 

Đi u 58; Đi u 40    luật  ìn  sự,  ử p ạt  ị   o T n Ú M tử  ìn ;  p  ụng điểm q 

k oản 1 Đi u 123; điểm  , s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 17; Đi u 58; Đi u 39 

   luật  ìn  sự,  ử p ạt P  n S n T t    ung t  n  Ngo i ra  òn đ   u t v   ìn  

p ạt  ổ  ung,  ướng  ử lý vật   ứng,  n p í H i đồng  ét  ử  ét t     ó  ăn  ứ 

  n    p n ận  

Tại p i n tòa  ôm na  người bào chữa đưa ra     luận điểm bào chữa cho 

các bị   o v  đ  nghị H i đồng xét xử khi quyết định hình phạt c n xem xét tới 

n  n t  n, đi u kiện  o n  ản  gia đìn   ị   o và  em  ét v  tín     t, mứ  đ  

  n  vi, ngu  n n  n p ạm t i  ủa  ị   o, đảm  ảo k     quan, đ ng qu  địn   ủa 

p  p luật. Đ  ng ị  p  ụng     tìn  tiết giảm n ẹ đư   qu  địn  tại điểm k, s 

k oản 1, k oản 2 đi u 51    luật  ìn  sự   o  ị   o T n Ú M v   p  ụng điểm  , s  

k oản 1, k oản 2 Đi u 51    luật  ìn  sự cho  ị   o P  n S n T,  in giảm n ẹ 

m t p  n  ìn  p ạt   o      ị   o để      ị   o  ó  ơ   i trở v  với gia đìn  v   ó 

 ơ   i trở v    ăm só       on  

H i đồng xét xử xem xét th y ch p nhận m t ph n. 

Tại p i n tòa đại  iện  ị  ại  ó đưa ra m t số ý kiến đ  ng ị H i đồng  ét  ử 

 em  ét giảm n ẹ  ìn  p ạt   o  ị   o T n Ú M v  đ  ng ị g i n ận sự t ỏa t uận 

giữa gia đìn   ị  ại v       ị   o v  mứ   ồi t ường t iệt  ại,  ị   o P  n S n T 

v  T n Ú M p ải  ồi t ường   o đại  iện gia đìn   ị  ại 200 000 000 đồng ( mỗi 

 ị   o 100 000 000 đồng) ti n tổn t  t v  tin  t  n v        i p í mai t ng v  m t 

số   i p í k   , H i đồng  ét  ử  ét t    sự t ỏa t uận v   ồi t ường giữa       n 

l   o n to n tự ngu ện, k ông vi p ạm p  p luật, k ông tr i với đạo đứ   ã   i, 

 ăn  ứ     qu  địn   ủa p  p luật   n    p n ận m t p  n  

Người  ó qu  n l i, tại p i n tòa  in vắng mặt  Tu  n i n tại  ơ quan Đi u 

tra   ị đã  ó lời k ai:   iế  điện t oại  i đ ng A37  ủa T n V n K   ị P  n S n T 

đập vỡ vứt  uống vự  l  điện t oại  ủa T mua v    o T n Tả M. Sau đó M   o  ố 

l  T n V n K  mư n   o vậ    ị k ông   u   u  ồi t ường v  k ông  ó ý kiến 

gì  

[4] V  hình phạt bổ sung:  
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 ăn  ứ k oản 4 Đi u 123    luật  ìn  sự, k ông  p  ụng  ìn  p ạt  ổ sung 

đối với      ị   o  

[5] V  xử lý vật chứng của vụ án:  ăn  ứ Đi u 46; Đi u 47    luật  ìn  sự; 

Đi u 106    luật tố tụng  ìn  sự  

* Tu  n tị   t u ti u  ủ : 

 01(m t) p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   

ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “Qu n,  o t u giữ  ủa P  n S n Tông, ng   

20/1/2022”  Mặt sau p ong  ì  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa L  Quang Hòa, P  n S n Tông, 

Lưu Xu n Trường, Ma A Nử, Ho ng Ngọ  Sơn   

01 (m t)   p gi    ìa   t tông đã đư   n m p ong, tr n mặt  ìa   t tông  ó in 

 òng   ữ Sting nướ  tăng lự  đư     n kín,     mép   n kín  ó   ữ ký  ủa     

t  n  p  n t am gia ông L  Quang Hòa; Ngu ễn Võ Lam; P  n S n Tông; Lý V n 

H ; T n   in L ng ký v o m t  ải gi   m u trắng, sau đó đư     n l n m t mép 

ni m p ong  Sau đó đư     n đè l n  ằng m t  ải  ăng  ín  trong suốt  t eo  ồ sơ 

  n trong l  01  o k o   m u  an , mặt trướ   ó  òng   ữ IUIUG, mặt sau lưng  o 

 ó  ai  ìn  tròn  ó in  òng   ữ IUIG v  01  o k o   m u   m, p ía tr n ngự   o 

li n ta  tr i  ó  ìn   on    s u  

01 (m t) p ong  ì  ông văn  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đư     n kín 

    mép ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “01 (m t) gói ni lông t u giữ tại vị 

trí số 1  Trong qu  trìn  k  m  ét ng   22/01/ 2022”  Mặt sau p ong  ì  ó   n m t 

  n m t tờ gi   trắng  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa n ững người t am gia ni m p ong,   ng 

01 (m t)  ìn    u  ủa U N  p ường T n P ong - TP Lai    u, đư     n đè l n 

m t  ăng  ín  trong suốt  T eo  ồ sơ   n trong l  mẫu đ t  

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu OPPO, vỏ m u v ng trắng, mặt trướ   ị 

vỡ p ứ  tạp tr n to n    m n  ìn  (điện t oại đã  ị  ỏng)  

01 (m t) ốp điện t oại  i đ ng, l m  ằng n ựa, mặt sau  ó   ữ “  ung  ỷ p  t 

t i”, ốp điện t oại đã qua sử  ụng  

01 (m t) sim điện t oại n   mạng vinap one, tr n sim  ó  ã  số: 

8940200011264165513. 

01 (m t) p ong  ì  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m p ong 

  n trong  ó 01 (m t)  u n  ăng  ín  m u trắng đã qua sử  ụng  Mặt trướ  p ong 

 ì g i “ u n  ăng  ín  t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng ng   

22/01/2022”  
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01 (m t)   p  ìa  atton đã đư   ni m p ong,   n trong  ó 01 (m t)  o k o   

lông   i ta  m u v ng, 01 (m t) qu n nỉ m u   m đen, 01 (m t)   iế  m  lưỡi trai 

 ằng vải m u  an   ó   ữ “A i as” m u trắng, 01 (m t)   iế  qu n nỉ m u đen  

Tr n tem ni m p ong g i: “Vật   ứng t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng 

ng   20/01/2022 tại  ản T n Séo P ìn,  ã Mồ Sì San,  u ện P ong T ổ, tỉn  Lai 

   u”  Tr n   p  ó   n 01 tờ gi   trắng  ó   ữ ký  ủa Lý Văn H , P  n S n Tông, 

T n   ỉn L ng, Vương An  Tu n  

01 (m t) p ong  ì ni m p ong  ằng p ong  ì  ông văn  ông an tỉn  Lai    u  

Mặt trướ   ó g i   ữ: “Vật   ứng t u giữ (t i đ t gói trong t i nilon) trong qu  trìn  

k  m ng iệm  iện trường, ng   20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ó   n m t 

 ải gi   m u trắng  ó   ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A 

  in ; Ma A N  ; L  Quang Hòa; Vương An  Tu n  

01 (m t)   iế  găng ta   ao su, m u trắng sữa, mặt tr n  ủa găng ta   ó  ìn  

m t  ông  oa v    ữ: 7-71/2. 

01 (m t) p ong  ì ni m p ong l  p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u 

p  t   n  đư     n kín     mép để ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i   ữ 

“    mẫu m u t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   

20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ọ  t eo p ong  ì  ó   n m t  ải gi   m u 

trắng  ó   ữ ký, g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , 

Vương An  Tu n v  ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  

01 (m t)   p ni m p ong l m  ằng   p  ìa   t tông m u  an  đư     n kín 

    mép  M t mặt   p  ó   n m t tờ gi   A4 m u trắng,  ó g i   ữ “Vật   ứng 

t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   20/01/2022”   ng 

  ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , Vương 

An  Tu n ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  T eo  ồ 

sơ   n trong l  01 đôi gi   vải m u  an   

01 (m t)   iế   o p ông     ta ,  ổ tròn màu xám. 

01 (m t) chiế   o k o   m u n u  ó m  tr m, tr n m   ó lông, tại ngực áo 

bên trái có chữ PDRAD WLLADE  

01 (m t) chiếc qu n dài màu xám loại qu n  ó       un, p ía trướ   ưới mép 

túi qu n bên trái có chữ NEXKING 

01 (m t) đôi gi   vải m u đen  ó đế bằng cao su loại giày có dây bu   m u đen 

01 (m t) đôi t t m u   m đen  



20 

 

01 (m t) chiếc áo khoác màu xám bạ   ó m  tr m, lớp áo bên trong bằng 

n ung m u đen, tr n ngực áo bên trái có chữ NKJHAN2H  

01 (m t) chiếc qu n   i m u đen loại qu n chun, hai bên có kẻ sọc màu trắng, 

p ía  ưới mép túi qu n bên trái có chữ adidas 

01 (m t) đôi gi   vải màu trắng đen đế bằng cao su, loại giày có dây bu c 

màu trắng  

01 (m t) chiếc t t màu trắng  

01 (m t)  o k o   m u đen, tại v ng   n   o  ai   n r    t eo đường chỉ, bên 

phải có 01 (m t) vết rách dài 7cm, bên trái có 01 vết r      i 13 m r    t eo đường 

chỉ, áo có dính dị   m u đỏ máu và tổ chứ  não, lưng  o   m n i u đ t cát ; 01 

(m t)  o p ông m u đen   c tay cổ tim có dính dị   m u đỏ máu ở vùng cổ áo ; 01 

(m t) thắt lưng  a m u đen, mặt bằng kim loại có bám dính dị   m u đỏ máu; 01 

(m t) qu n   i m u đen ; 01 (m t) qu n đ i m u đỏ, hai bên có sọc màu trắng có 

logo chữ „„F  e ern Mun  en‟‟; 01 (m t) qu n sịp loại qu n hình tam giác.  

01 (m t) đoạn kim loại hình trụ có chi u   i 81 m, đường kính 02 cm. 

03 (ba) găng ta   ao su đã qua sử dụng.  

* Tịch thu, hóa giá sung quỹ N   nướ  đối với những vật chứng là công cụ, 

p ương tiện các bị cáo sử dụng để phạm t i: 

- 01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu SAM SUNG, loại GALAXY M32, vỏ 

m   m u  an , số kiểu m  : SM-M325 FV/ S, số IMEI 1: 359093385342615, số 

IMEI2: 359768845342616, lắp 02 sim t u   ao số: 0379161533 v  0332907516, 

m   đã qua sử  ụng  

- 01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu vivo   15s, màu xanh trắng, số IMEI 1: 

867251053906005, số IMEI2: 867251053906013, m   đã qua sử  ụng  

- 01 (m t)  e mô tô n ãn  iệu YAMAHA Sirius Fi, m u sơn  an  đen,  iển kiểm 

soát: 25B1 – 259.42  Xe    đã qua sử  ụng, k ông kiểm tra    t lư ng   n trong  

* Trả lại   o  ị   o P  n S n T: 01 (m t) ví giả  a m u n u; 01   ứng min  

n  n   n mang t n P  n S n T, số: 045084094; 01gi     ứng n ận đăng ký  e mô 

tô,  e m  , số: 009787 mang t n L  A Gi ng  

- Trả lại   o  ị   o T n Ú M 01  ứng min  n  n   n mang t n T n Ú M, số: 

045094481 

[6] V  Trách nhiệm bồi t ường dân sự.  

Áp dụng đi u 584; 585; 586; 591; 592 B  luật dân sự. 

G i n ận sự t ỏa t uận  ủa đại  iện gia đìn   ị  ại v       ị   o v  mứ   ồi 

t ường t iệt  ại  ao gồm ti n tổn t  t v  tin  t  n, ti n mai t ng p í v        i p í 

k   , ti n   p  ưỡng   ụ t ể:  ị   o T n Ú M v   ị   o P  n S n T p ải li n đới 
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 ồi t ường   o gia đìn   ị  ại 200 000 000 đồng (mỗi  ị   o p ải  ồi t ường 

100 000 000 đồng )  ị   o P  n S n T đã tự ngu ện  ồi t ường   o gia đìn   ị  ại 

20.000.000 (hai mươi triệu) đồng,  ị   o p ải tiếp tụ   ồi t ường 80 000 000 (t m 

mươi triệu) đồng   o đại  iện gia đìn   ị  ại l  an  T n Lao T, sin  năm 2004 – Tr  

tại  ản L T ,  ã M S,  u ện P  T , tỉn  Lai    u  

 [7] V  án phí:  

Xét th y     bị   o l  người dân t c thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng      ã  ó đi u kiện kinh tế - xã h i đặc biệt k ó k ăn   ăn  ứ khoản 2 Đi u 

135; khoản 2 Đi u 136 B  luật tố tụng hình sự; điểm đ k oản 1 Đi u 12 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an t ường vụ Quốc h i 

k óa 14 qu  định v  mức thu miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí lệ phí Tòa án. Miễn án phí Hình sự sơ t  m v   n p í   n sự  ó gi  ngạ     o 

    bị cáo. 

Về các nội dung liên quan đến vụ án: 

- Đối với Đỗ  ông   v  Ngu ễn Văn Đ: l  n ững người đã   n thanh kim 

loại   o P  n S n T   o   v  Đ k ông  iết mụ  đí   mua t an  kim loại  ủa T 

n n   v  Đ k ông đồng p ạm với T. 

- Đối với Trương Văn N: l  người đã   n sim điện t oại   o T,  o N không 

 iết mụ  đí   mua sim điện t oại  ủa T n n N k ông p ạm t i  

 - Việc Phàn S n T sau k i đư c T n Ú M đưa   o   iế  điện thoại OPPO 

A37 của T n V n K  rơi tại hiện trường, sau đó đập vỡ và vứt xuống k e nước: Quá 

trìn  đi u tra đã     địn  đư c chiế  điện thoại đó l   ủa T mua v o năm 2019 với 

gi  1 900 000 đồng, đến đ u năm 2020 Tông   o  on g i  ủa T n Ú M là T n Tả M 

mư n sử dụng  Sau đó, M   o  ố là T n V n Kh mư n sử dụng, khi biết điện thoại 

đó đã  ị T đập vỡ M không có yêu c u bồi t ường thiệt hại gì v  chiế  điện thoại nói 

tr n, n n k ông đ  cập xử lý trong vụ án này. 

- Theo lý lị   tư p  p  ó trong  ồ sơ vụ án thể hiện: bị hại T n V n Kh sinh 

năm 1981  ó v  k ông đăng ký kết hôn là T n Ú M sin  năm 1989,  on ru t cả 

của T n V n Kh và T n Ú M là T n Lao T sin  năm 2004  N ư vậ  k i đẻ T n 

Lao T thì T n Ú M 15 tuổi, T n V n Kh 23 tuổi. Hành vi của T n V n Kh có d u 

hiệu của t i giao c u với người từ đủ 13 tuổi đến  ưới 16 tuổi   o đã  ết thời hiệu 

truy cứu TNHS và T n V n Kh đã   ết, do vậ  k ông đ  cập xử lý đối với T n 

V n Kh. 

 8    kiến kiến ng ị: Đ  ng ị   p Ủ ,   ín  qu  n địa p ương p ối   p 

  ặt   ẽ với      ơ quan   ứ  năng tăng  ường  ông t   tu  n tru  n p ổ  iến 
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gi o  ụ  p  p luật tới n  n   n tr n địa   n, n  t l      địa   n v ng s u, v ng  a, 

v ng đồng   o   n t   t iểu số  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố     bị cáo T n Ú M v  P  n S n T phạm t i “ Giết người”;  

1/ Về hình phạt:  

1.1.Áp dụng điểm q khoản 1, k oản 4 Đi u 123; Đi u 17; Đi u 58; Đi u 40; 

điểm s k oản 1, k oản 2 Đi u 51 B  luật hình sự. 

 Xử phạt bị cáo T n Ú M tử hình .  

Tiếp tục tạm giam bị   o để đảm bảo thi hành án. 

Áp dụng điểm q khoản 1, k oản 4 Đi u 123; Đi u 17; Đi u 58; Đi u 39; 

điểm  , s k oản 1, k oản 2 Đi u 51    luật  ìn  sự 

 Xử phạt bị cáo P  n S n T t    ung t  n . T ời  ạn t  tín  từ ng    ắt tạm 

giữ, tạm giam 22/01/2022. 

K ông  p  ụng  ìn  p ạt  ổ sung đối với      ị   o  

2. Về Trách nhiệm bồi thƣờng dân sự.  

Áp dụng Đi u 584; Đi u 585; Đi u 586; Đi u 587; Đi u 591; B  luật dân sự. 

2 1  G i n ận sự t ỏa t uận  ồi thường t iệt  ại giữa gia đìn   ị  ại v       ị 

  o l   o n to n tự ngu ện, k ông tr i với qu  địn   ủa p  p luật, k ông tr i với đạo 

đứ   ã   i       ị   o p ải li n đới  ồi t ường   o gia đìn   ị  ại T n V n K  đại 

 iện l  an  T n Lao T sin  năm 2004, tr  tại bản L Th, xã M S, huyện ph Th, tỉnh Lai 

Châu  số ti n l : 200 000 000 đồng (T n Ú M 100 000 000 đồng; P  n S n T 

100 000 000 đồng  ị   o T đư   k  u trừ 20 000 000 đồng đã tự ngu ện  ồi t ường 

  o gia đìn   ị  ại đã n p tại  ụ  T i   n   n   n sự tỉn  Lai    u theo  i n lai số: 

AA/2021/ 0001159 ng   17 t  ng 10 năm 2022  

 Trường hợp bản án đượ  t i  à   t e   u  định tại khoản 2 luật Thi hành 

á  t ì  gười được thi hành án dân sự,  gười phải thi hành án dân sự có quy n thỏa 

thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng ch  thi hành án theo các 

đi u 6, đi u 7, đi u 7 , đi u 7b và đi u 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

 à   á  được thực hiệ  t e  đi u 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

3/ Xử lý vật chứng:  p  ụng Đi u 46; Đi u 47    luật  ìn  sự; Đi u 106 

   luật tố tụng  ìn  sự: 

* Tu  n tị   t u, ti u  ủ : 

01(m t) p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m 

p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “Qu n,  o t u giữ  ủa P  n S n Tông, ng   



23 

 

20/1/2022”  Mặt sau p ong  ì  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa L  Quang Hòa, P  n S n Tông, 

Lưu Xu n Trường, Ma A Nử, Ho ng Ngọ  Sơn   

01 (m t)   p gi    ìa   t tông đã đư   n m p ong, tr n mặt  ìa   t tông  ó in 

 òng   ữ Sting nướ  tăng lự  đư     n kín,     mép   n kín  ó   ữ ký  ủa     

t  n  p  n t am gia ông L  Quang Hòa; Ngu ễn Võ Lam; P  n S n Tông; Lý V n 

H ; T n   in L ng ký v o m t  ải gi   m u trắng, sau đó đư     n l n m t mép 

ni m p ong  Sau đó đư     n đè l n  ằng m t  ải  ăng  ín  trong suốt  t eo  ồ sơ 

  n trong l  01  o k o   m u  an , mặt trướ   ó  òng   ữ IUIUG, mặt sau lưng  o 

 ó  ai  ìn  tròn  ó in  òng   ữ IUIG v  01  o k o   m u   m, p ía tr n ngự   o 

li n ta  tr i  ó  ìn   on    s u  

01 (m t) p ong  ì  ông văn  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đư     n kín 

    mép ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i “01 (m t) gói ni lông t u giữ tại vị 

trí số 1  Trong qu  trìn  k  m  ét ng   22/01/ 2022”  Mặt sau p ong  ì  ó   n m t 

  n m t tờ gi   trắng  ó  ọ t n,   ữ ký  ủa n ững người t am gia ni m p ong,   ng 

01 (m t)  ìn    u  ủa U N  p ường T n P ong - TP Lai    u, đư     n đè l n 

m t  ăng  ín  trong suốt  T eo  ồ sơ   n trong l  mẫu đ t  

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu OPPO, vỏ m u v ng trắng, mặt trướ   ị 

vỡ p ứ  tạp tr n to n    m n  ìn  (điện t oại đã  ị  ỏng)  

01 (m t) ốp điện t oại  i đ ng, l m  ằng n ựa, mặt sau  ó   ữ “  ung  ỷ p  t 

t i”, ốp điện t oại đã qua sử  ụng  

01 (m t) sim điện t oại n   mạng vinap one, tr n sim  ó  ã  số: 

8940200011264165513. 

01 (m t) p ong  ì  o  ông an tỉn  Lai    u p  t   n  đã đư   ni m p ong 

  n trong  ó 01 (m t)  u n  ăng  ín  m u trắng đã qua sử  ụng  Mặt trướ  p ong 

 ì g i “ u n  ăng  ín  t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng ng   

22/01/2022”  

01 (m t)   p  ìa  atton đã đư   ni m p ong,   n trong  ó 01 (m t)  o k o   

lông   i ta  m u v ng, 01 (m t) qu n nỉ m u   m đen, 01 (m t)   iế  m  lưỡi trai 

 ằng vải m u  an   ó   ữ “A i as” m u trắng, 01 (m t)   iế  qu n nỉ m u đen  

Tr n tem ni m p ong g i: “Vật   ứng t u giữ trong qu  trìn  tru  tìm vật   ứng 

ng   20/01/2022 tại  ản T n Séo P ìn,  ã Mồ Sì San,  u ện P ong T ổ, tỉnh Lai 

   u”  Tr n   p  ó   n 01 tờ gi   trắng  ó   ữ ký  ủa Lý Văn H , P  n S n Tông, 

T n   ỉn L ng, Vương An  Tu n  

01 (m t) p ong  ì ni m p ong  ằng p ong  ì  ông văn  ông an tỉn  Lai    u  

Mặt trướ   ó g i   ữ: “Vật   ứng t u giữ (t i đ t gói trong t i nilon) trong qu  trìn  
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k  m ng iệm  iện trường, ng   20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ó   n m t 

 ải gi   m u trắng  ó   ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A 

  in ; Ma A N  ; L  Quang Hòa; Vương An  Tu n  

01 (m t)   iế  găng ta   ao su, m u trắng sữa, mặt tr n  ủa găng ta   ó  ìn  

m t  ông  oa v    ữ: 7-71/2. 

01 (m t) p ong  ì ni m p ong l  p ong  ì  ông văn  ủa  ông an tỉn  Lai    u 

p  t   n  đư     n kín     mép để ni m p ong  Mặt trướ  p ong  ì  ó g i   ữ 

“    mẫu m u t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   

20/01/2022”  Mặt sau tr n m t mép   n  ọ  t eo p ong  ì  ó   n m t  ải gi   m u 

trắng  ó   ữ ký, g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , 

Vương An  Tu n v  ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  

01 (m t)   p ni m p ong l m  ằng   p  ìa   t tông m u  an  đư     n kín 

    mép  M t mặt   p  ó   n m t tờ gi   A4 m u trắng,  ó g i   ữ “Vật   ứng 

t u giữ trong qu  trìn  k  m ng iệm  iện trường, tử t i ng   20/01/2022”   ng 

  ữ ký g i rõ  ọ v  t n  ủa Lưu Xu n Trường, P  ng A   in , Ma A N  , Vương 

An  Tu n ngo i   ng đư     n p ủ m t lớp  ăng  ín  trong suốt đè l n  T eo  ồ 

sơ   n trong l  01 đôi gi   vải m u  an   

01 (m t)   iế   o p ông     ta ,  ổ tròn màu xám. 

01 (m t) chiế   o k o   m u n u  ó m  tr m, tr n m   ó lông, tại ngực áo 

bên trái có chữ PDRAD WLLADE  

01 (m t) chiếc qu n dài màu xám loại qu n  ó       un, p ía trướ   ưới mép 

túi qu n bên trái có chữ NEXKING 

01 (m t) đôi gi   vải m u đen  ó đế bằng cao su loại giày có dây bu   m u đen 

01 (m t) đôi t t m u   m đen  

01 (m t) chiếc áo khoác màu xám bạ   ó m  tr m, lớp áo bên trong bằng 

n ung m u đen, tr n ngực áo bên trái có chữ NKJHAN2H  

01 (m t) chiếc qu n   i m u đen loại qu n chun, hai bên có kẻ sọc màu trắng, 

p ía  ưới mép túi qu n bên trái có chữ adidas 

01 (m t) đôi gi   vải màu trắng đen đế bằng cao su, loại giày có dây bu c 

màu trắng  

01 (m t) chiếc t t màu trắng  

01 (m t)  o k o   m u đen, tại v ng   n   o  ai   n r    t eo đường chỉ, bên 

phải có 01 (m t) vết rách dài 7cm, bên trái có 01 vết r      i 13 m r    t eo đường 
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chỉ, áo có dính dị   m u đỏ máu và tổ chứ  não, lưng  o   m n i u đ t cát ; 01 

(m t)  o p ông m u đen   c tay cổ tim có dính dị   m u đỏ máu ở vùng cổ áo ; 01 

(m t) thắt lưng  a m u đen, mặt bằng kim loại có bám dính dị   m u đỏ máu; 01 

(m t) qu n   i m u đen ; 01 (m t) qu n đ i m u đỏ, hai bên có sọc màu trắng có 

logo chữ „„F  e ern Mun  en‟‟; 01 (m t) qu n sịp loại qu n hình tam giác.  

  01 (m t) đoạn kim loại hình trụ có chi u   i 81 m, đường kính 02 cm 

  03 (ba) găng ta   ao su đã qua sử dụng  

* Tịch thu, hóa giá sung quỹ N   nướ  đối với những vật chứng là công cụ, 

p ương tiện các bị cáo sử dụng để phạm t i: 

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu SAM SUNG, loại GALAXY M32, vỏ 

m   m u  an , số kiểu m  : SM-M325 FV/ S, số IMEI 1: 359093385342615, số 

IMEI2: 359768845342616, lắp 02 sim t u   ao số: 0379161533 v  0332907516, 

m   đã qua sử  ụng  

01 (m t) điện t oại  i đ ng n ãn  iệu vivo   15s, màu xanh trắng, số IMEI 1: 

867251053906005, số IMEI2: 867251053906013, m   đã qua sử  ụng  

01 (m t)  e mô tô n ãn  iệu YAMAHA Sirius Fi, m u sơn  an  đen,  iển 

kiểm so t: 25 1 – 259.42  Xe    đã qua sử  ụng,  

* Trả lại   o  ị   o P  n S n T: 01 (m t) ví giả  a m u n u; 01   ứng min  

n  n   n mang t n P  n S n T, số: 045084094; 01gi     ứng n ận đăng ký  e mô 

tô,  e m  , số: 009787 mang t n L  A Gi ng  

* Trả lại   o  ị   o T n Ú M 01  ứng min  n  n   n mang t n T n Ú M, số: 

045094481. 

 Tì   trạ g vật   ứ g   ư bi   bả  bà  gi   giữ      u       T i  à   á  

    sự và     u    ả   sát đi u tr     g    tỉ     i    u  ồi    giờ       t 

 gà        /2022) 

4/ Án phí:  

 ăn  ứ khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136 B  luật tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 1 Đi u 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc h i k óa 14 qu  định v  mức thu miễn, giảm, thu, n p, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Miễn án phí Hình sự sơ t  m v   n p í   n sự  ó gi  

ngạ     o     bị cáo. 

Án xử  ông k ai sơ t  m có mặt     bị cáo, đại diện h p pháp của bị hại, vắng 

mặt người  ó qu  n l i, ng  a vụ li n quan  Báo cho      ị   o, đại diện h p pháp của 

bị hại biết đư c quy n kháng cáo trong t ời  ạn 15 ng   kể từ ng   tu  n  n;   o   o 

người  ó qu  n l i, ng  a vụ li n quan  iết đư   qu  n k  ng   o trong t ời  ạn 15 
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ng   kể từ ng   n ận đư    ản  n  oặ   ản  n đư   ni m  ết  ông khai l n Tòa  n 

n  n   n   p  ao tại H  N i 

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo T n Ú 

M đư c gửi đơn  in  n giảm lên Chủ tị   nước  HXH N Việt Nam   

Nơi nhận: 

TANDCC tại Hà N i; 
VKSNDCC tại Hà N i; 
VKS; CA, Cục THADS tỉnh; 
Sở Tư p  p; 
Trại tạm giam C.A tỉnh; 
Bị cáo; 
Đại diện bị hại 
Người có QLNVLQ 
Người bào chữa; 
Lưu  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Bính 

 


